CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 11
Lớp : Nhà trẻ 1
	












Tuần 1
	
	Thứ 2 
	Thứ 3 

	Thứ 4 

	 Thứ 5 

	 Thứ 6 01/11/2024
	Thứ 7 02/11/2024

	
	
	 
	
	
	
	PTNT 
Bé gọi tên cô giáo
	PTTCKNXH-TM
-DH: Cô và mẹ
-NH: Chim mẹ chim con

	
	
	Thứ 2 

	Thứ 3

	 Thứ 4 

	 Thứ 5

	 Thứ 6 01/11/2024
	Thứ 7 02/11/2024

	
	
	
	
	
	
	- Quan sát cô quyên  
- TCVĐ: Bóng tròn to
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5
	- Quan sát mái tóc của cô giáo 
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 2 


	
	
	Thứ 2

	Thứ 3

	 Thứ 4 

	 Thứ 5
	 Thứ 6 01/11/2024
	Thứ 7 02/11/2024

	
	
	
	
	
	
	Ôn bài thơ , câu chuyện trong chủ đề nhánh 
Chơi theo ý thích 
VS-TT

  
	 Văn nghệ  cuối tuần 
-Nêu gương bé ngoan
- Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ


	



TUẦN 2
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2 
04/11/2024
	Thứ 3 
05/11/2024
	Thứ 4 
06/11/2024
	 Thứ 5 
07/11/2024
	 Thứ 6 08/11/2024
	Thứ 7 09/11/2024

	
	
	  PTTC
-VĐCB: Trườn qua vật cản 
-TC: Ai nhanh nhất
	    PTNT
Ôn  NBPB màu đỏ -màu vàng
	PTNN 
KCTN : Bác cấp dưỡng
	    PTNN
Nặn bánh(M )
	PTNT 
Bé gọi tên cô cấp dưỡng
	PTTCKNXH-TM
DH: Tôi là đầu bếp 
- NH: mẹ của em ở trường

	
	


2. Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
04/11/2024
	Thứ 3 
05/11/2024
	Thứ 4 
06/11/2024
	 Thứ 5 
07/11/2024
	 Thứ 6 08/11/2024
	Thứ 7 09/11/2024

	
	
	- Quan sát cô cấp dưỡng 
-TCVD: Dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do
 khu số 3

	Quan sát 1 một số đồ dùng chế biến món ăn của cô cấp dưỡng
- TCVĐ: Đá bóng 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 6 
	 Quan sát trang phục của cô cấp dưỡng 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do ở 
khu vui chơi số 1

	Cho trẻ xem tranh ảnh một số hoạt động của cô cấp dưỡng 
TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ.
Chơi tự do tại khu vực chơi số 4:
	- Quan sát bếp
 ăn
- TCVĐ: Bóng tròn to
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5
	- Quan sát một số vật sắc nhọn.
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 2 


	
	

3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
04/11/2024
	Thứ 3 
05/11/2024
	Thứ 4 
06/11/2024
	 Thứ 5 
07/11/2024
	 Thứ 6 08/11/2024
	Thứ 7 09/11/2024

	
	
	- Trò chuyện, quan sát cách chế biến món trứng chiên - Trò chơi: Nu na nu nống 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 
	- Trò chuyện quan sát cách 
lựa chọn món 
ăn khi trẻ bị suy dinh dưỡng 
TC: Phi ngựa 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 

	- Cho trẻ xem video một số 
công việc hàng ngày của cô cấp dưỡng 
-Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ

	Trò chuyện với trẻ về chủ đề  bé đang học 
   TC: Đôi chân khéo 
-Trả trẻ

	Ôn bài thơ , câu chuyện trong chủ đề nhánh 
Chơi theo ý thích 
VS-TT

  
	 Văn nghệ  cuối tuần 
-Nêu gương bé ngoan
- Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ


	



TUẦN 3
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2 
11/11/2024
	Thứ 3 
12/11/2024
	Thứ 4 
13/11/2024
	 Thứ 5 
14/11/2024
	 Thứ 6 15/11/2024
	Thứ 7 16/11/2024

	
	
	  PTTC
-VĐT:
Xâu vòng tặng mẹ - TC: Bé thi tài 
	    PTNT
Nhận biết màu xanh
	PTNN 
KCTN: Cả nhà ăn dưa hấu
	    PTNN
Di màu chân dung mẹ
( mẫu )
	PTNT 
Bé gọi tên mẹ
	PTTCKNXH-TM
Dạy hát 
 Cả nhà đều yêu 
-NH: Chỉ có một trên đời

	
	


2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
11/11/2024
	Thứ 3 
12/11/2024
	Thứ 4 
13/11/2024
	 Thứ 5 
14/11/2024
	 Thứ 6 15/11/2024
	Thứ 7 16/11/2024

	
	
	- Quan sát mẹ của bé
-TCVD: Dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do
 khu số 3

	Quan sát công việc hàng ngày của mẹ
- TCVĐ: Đá bóng 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 6 
	 Quan sát trang phục của mẹ 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
Chơi tự do tại khu vực chơi số 4:
	Cho trẻ xem tranh ảnh mẹ đang cho em ăn
TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ.
- Chơi tự do ở 
khu vui chơi số 1

	- Quan sát khuôn mạt của mẹ 
- TCVĐ: Bóng tròn to
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 2
	- Quan sát cây hoa đồng hồ  
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5

	
	

3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
11/11/2024
	Thứ 3 
12/11/2024
	Thứ 4 
13/11/2024
	 Thứ 5 
14/11/2024
	 Thứ 6 15/11/2024
	Thứ 7 16/11/2024

	
	
	- Trò chuyện với trẻ về một số công việc hàng ngày của mẹ  
- Trò chơi: Nu na nu nống 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 
	- Trò chuyện
 với trẻ trang phục của mẹ
 TC: Phi ngựa 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 

	- Cho trẻ xem video một số công việc hàng ngày của mẹ
-Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ

	Trò chuyện với trẻ về chủ đề  bé đang học 
   TC: Đôi chân khéo 
-Trả trẻ

	Ôn bài thơ , câu chuyện trong chủ đề nhánh 
Chơi theo ý thích 
VS-TT

  
	 Văn nghệ  cuối tuần 
-Nêu gương bé ngoan
- Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ


	



TUẦN 4
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2 
18/11/2024
	Thứ 3 
19/11/2024
	Thứ 4 
20/11/2024
	 Thứ 5 
21/11/2024
	 Thứ 6 
22/11/2024
	Thứ 7 23/11/2024

	
	
	  PTTC
-VĐCB: Đi theo đường thẳng dài 3m

	    PTNT
Nhận biết chiếc khăn màu xanh
	    PTNN
Di màu mũ tặng bà 
( mẫu )
	PTNT 
Bé gọi tên bà

	PTNN 
KTTN: Cháu ngoan
Người dạy:Nguyễn Thị Tuyn
	PTTCKNXH-TM
DH: Cháu yêu bà 
T/c: Âm thanh to 

	
	


2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
18/11/2024
	Thứ 3 
19/11/2024
	Thứ 4 
20/11/2024
	 Thứ 5 
21/11/2024
	 Thứ 6 22/11/2024
	Thứ 7 23/11/2024

	
	
	- Quan sát bà của bé
-TCVD: Dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do
 khu số 3

	Quan sát công việc hàng ngày của bà
- TCVĐ: Đá bóng 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 6 
	 Quan sát trang phục của bà 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do ở 
khu vui chơi số 1

	Cho trẻ xem tranh ảnh bà đang cho em ăn
TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ.
Chơi tự do tại khu vực chơi số 4:
	- Quan sát khuôn mặt của bà 
- TCVĐ: Bóng tròn to
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5
	- Quan sát mái tóc của bà  
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 2

	
	

3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
18/11/2024
	Thứ 3 
19/11/2024
	Thứ 4 
20/11/2024
	 Thứ 5 
21/11/2024
	 Thứ 6
 22/11/2024
	Thứ 7 23/11/2024

	
	
	- Trò chuyện với trẻ về một số công việc hàng ngày của bà 
- Trò chơi: Nu na nu nống 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 
	- Trò chuyện
 với trẻ trang phục của bà
 TC: Phi ngựa 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 

	- Cho trẻ xem video một số công việc hàng ngày của bà
-Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ

	Trò chuyện với trẻ về chủ đề  bé đang học 
   TC: Đôi chân khéo 
-Trả trẻ

	Ôn bài thơ , câu chuyện trong chủ đề nhánh 
Chơi theo ý thích 
VS-TT

  
	 Văn nghệ  cuối tuần 
-Nêu gương bé ngoan
- Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ


	



TUẦN 5
	

1.Hoạt động học
	Thứ 2 
25/11/2024
	Thứ 3 
26/11/2024
	Thứ 4 
27/11/2024
	 Thứ 5 
28/11/2024
	 Thứ 6 29/11/2024
	Thứ 7 30/11/2024

	
	
	  PTTC
-VĐCB: Đi trong đường hẹp

	    PTNT
Ôn màu xanh
	PTNN
DTĐTT: Dỗ em 
	PTTM
Di màu búp bê tặng chị(M)

	PTNNT
Bé gọi tên chị 
	PTTCKNXH-TM
DH: Cả nhà thương nhau
NH: Ru em
T/c: Âm thanh to 

	
	


2.Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2 
25/11/2024
	Thứ 3 
26/11/2024
	Thứ 4 
27/11/2024
	 Thứ 5 
28/11/2024
	 Thứ 6 
29/11/2024
	Thứ 7 30/11/2024

	
	
	- Quan sát chị của bé
-TCVD: Dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do
 khu số 3

	Quan sát công việc hàng ngày của chị
- TCVĐ: Đá bóng 
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 6 
	 Quan sát trang phục của chị 
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do ở 
khu vui chơi số 1

	Cho trẻ xem tranh ảnh chị đang học bài
TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ.
Chơi tự do tại khu vực chơi số 4:
	- Quan sát hình ảnh chị đang bế em 
- TCVĐ: Bóng tròn to
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 5
	- Quan sát chị đang quét nhà  
TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ
*Chơi tự do tại khu vực chơi số 2

	
	

3.Hoạt động chiều
	Thứ 2 
25/11/2024
	Thứ 3 
26/11/2024
	Thứ 4 
27/11/2024
	 Thứ 5 
28/11/2024
	 Thứ 6 29/11/2024
	Thứ 7 30/11/2024

	
	
	- Trò chuyện với trẻ về một số công việc hàng ngày của chị
- Trò chơi: Nu na nu nống 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 
	- Trò chuyện
 với trẻ trang phục của chị
 TC: Phi ngựa 
- Chơi theo ý thích 
-Trả trẻ 

	- Cho trẻ xem video một số công việc hàng ngày của chị
-Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ

	Trò chuyện với trẻ về chủ đề  bé đang học 
   TC: Đôi chân khéo 
-Trả trẻ

	Ôn bài thơ , câu chuyện trong chủ đề nhánh 
Chơi theo ý thích 
VS-TT

  
	 Văn nghệ  cuối tuần 
-Nêu gương bé ngoan
- Chơi theo ý thích 
- Trả trẻ





